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Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch
 đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 21 ngày 10 tháng 2024; Báo cáo số 543/BC-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 911/BC-KTNS  ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh như sau:
1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh

1.1. Tổng vốn điều chỉnh: 96.346 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 89.121 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 6.900 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 325 triệu đồng.

1.2. Phương án điều chỉnh  

a) Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

- Đề nghị điều chỉnh giảm: 89.121 triệu đồng, cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm 3.022 triệu đồng kế hoạch vốn đối ứng ODA của 02 dự án không có khả năng hoàn thành giải ngân vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi.

+ Điều chỉnh giảm 86.099 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 17 dự án không có khả năng hoàn thành giải ngân vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi.

- Số vốn điều chỉnh giảm 89.121 triệu đồng:

+ Phân bổ 43.489 triệu đồng cho 02 dự án thuộc lĩnh vực y tế chuyển tiếp phấn đấu hoàn thành năm 2024.

+ Phân bổ 35.632 triệu đồng, 38 dự án đầu tư trụ sở công an xã đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng hoàn thành giải ngân trong năm 2024.

+ Phân bổ 10.000 triệu đồng thực hiện khởi công mới 04 dự án đã đủ thủ tục đầu tư.

(chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết
Điều chỉnh giảm 6.900 triệu đồng kế hoạch vốn giao của dự án Đầu tư xây dựng trường THPT Mai Sơn, huyện Mai Sơn do không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi; Số vốn điều chỉnh giảm 6.900 triệu đồng phân bổ cho 02 dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn giao.

(chi tiết tại biểu số 02 kèm theo)

c) Nguồn thu tiền sử dụng đất
 Điều chỉnh giảm 325 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn; Số vốn điều chỉnh giảm 325 triệu đồng phân bổ cho dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Sơn La đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn.

(chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh

2.1. Tổng vốn đề nghị phân bổ: 24.200 triệu đồng.

2.2. Phương án phân bổ: Phân bổ chi tiết 24.200 triệu đồng cho 03 dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh.

(chi tiết tại biểu số 04 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH 
(Kèm theo Nghị quyết số 399/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)
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Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế KLHT đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo (bao gồm cả vốn NSTW)
	Kế hoạch năm 2024
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến ngày 15/10/2024
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	
	 
	3.171.665
	2.307.303
	2.196.003
	2.399.611
	205.889
	24.801
	-
	181.088
	89.121
	89.121
	205.889
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	1.282.986
	615.624
	653.245
	856.173
	205.209
	24.801
	
	180.408
	89.121
	-
	116.088
	

	I.1
	Đối ứng thực hiện dự án ODA
	 
	518.808
	100.146
	185.000
	204.050
	23.319
	2.269
	
	21.050
	3.022
	
	20.297
	 

	*
	Y tế dân số và gia đình
	 
	267.987
	85.646
	185.000
	204.050
	21.819
	1.069
	
	20.750
	2.722
	-
	19.097
	 

	1
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’ Dự án thành phần tỉnh Sơn La
	Sở Y tế
	773                        QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	267.987
	85.646
	185.000
	204.050
	21.819
	1.069
	5%
	20.750
	2.722
	
	19.097
	 

	*
	Lĩnh vực khác
	
	
	250.821
	14.500
	
	
	1.500
	1.200
	
	300
	300
	-
	1.200
	 

	2
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2 (Great 2 Sơn La)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2487 28/11/2022
	250.821
	14.500
	
	
	1.500
	1.200
	80%
	300
	300
	
	1.200
	 

	I.2
	Thực hiện dự án
	
	 
	764.178
	515.478
	468.245
	652.123
	181.890
	22.532
	
	159.358
	86.099
	
	95.791
	 

	*
	Quốc phòng
	
	 
	122.000
	122.000
	47.556
	76.107
	31.581
	6.650
	
	24.931
	23.786
	
	7.795
	 

	1
	Dự án mở mới tuyền đường kết nối cụm kho K4, Trung đội vận tải, tiểu đoàn bộ binh 1 với thao trường thành phố
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	2761  11/11/2021
	12.000
	12.000
	11.386
	11.630
	1.720
	1.476
	86%
	244
	243
	
	1.477
	 

	2
	Dự án cải tạo, nâng cấp cụm kho vũ khí đạn (K4)
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	121 30/5/2021
	41.000
	41.000
	34.375
	41.000
	11.799
	5.174
	44%
	6.625
	6.625
	
	5.174
	 

	3
	Đầu tư cơ sở hạ tầng căn cứ hậu cần trong căn cứ hậu phương
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	240/QĐ-QK  21/02/2023
	25.000
	25.000
	
	16.630
	13.010
	
	
	13.010
	12.639
	
	371
	 

	4
	Khu tập trung bí mật/Bộ CHQS tỉnh (CH - 02)
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	240/QĐ-QK  21/02/2023
	44.000
	44.000
	1.795
	6.847
	5.052
	
	
	5.052
	4.279
	
	773
	 

	*
	Giao thông
	
	
	189.548
	189.548
	88.569
	151.932
	59.803
	7.768
	
	52.035
	24.265
	
	35.538
	 

	5
	Nâng cấp tuyến đường từ xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp - xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã
	UBND huyện Sốp Cộp
	2701  05/11/2021
	21.153
	21.153
	19.888
	21.153
	3.693
	2.035
	55%
	1.658
	1.265
	
	2.428
	 

	6
	Dự án cầu cứng Nậm Lạnh - Nậm Ca (giai đoạn II), huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	2733  09/11/2021
	60.000
	60.000
	55.500
	60.000
	22.000
	3.082
	14%
	18.918
	4.500
	
	17.500
	 

	7
	Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	2176  09/9/2021
	95.000
	95.000
	13.181
	60.279
	23.610
	2.652
	11%
	20.958
	10.000
	
	13.610
	 

	8
	Dự án xây dựng tuyến đường giao thông số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La
	UBND                thành phố
	160  29/01/2024
	13.395
	13.395
	
	10.500
	10.500
	
	
	10.500
	8.500
	
	2.000
	 

	*
	Công nghiệp, điện
	
	
	59.500
	59.500
	41.116
	59.500
	19.780
	1.396
	
	18.384
	5.000
	-
	14.780
	 

	9
	Di chuyển đường dây 110Kv, 35kV mạch kép đoạn Bệnh viện đa khoa Sơn La - TBA 110Kv
	Sở Công Thương
	2335  24/9/2021
	59.500
	59.500
	41.116
	59.500
	19.780
	1.396
	7%
	18.384
	5.000
	
	14.780
	 

	*
	Nông, lâm nghiệp thuỷ lợi thuỷ sản
	
	
	26.434
	18.734
	7.281
	12.054
	5.461
	668
	
	4.793
	4.789
	-
	672
	 

	10
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Cong, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	1066 31/5/2021
	7.184
	7.184
	6.599
	6.763
	852
	668
	78%
	184
	180
	
	672
	 

	11
	Bố trí ổn định dân cư  bản Huổi Nạ, xã Hua Trai, huyện Mường La
	UBND huyện Mường La
	2895 24/11/2021
	19.250
	11.550
	682
	5.291
	4.609
	
	
	4.609
	4.609
	
	-
	 

	*
	 Y tế dân số và gia đình
	
	265.798
	24.798
	245.341
	265.700
	20.800
	-
	-
	20.800
	6.359
	-
	14.441
	 

	12
	Trạm Y tế xã Thôm Mòn
	UBND huyện Thuận Châu
	2359
10/11/2022
	4.000
	4.000
	3.543
	3.902
	800
	
	
	800
	359
	
	441
	 

	13
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	420  22/3/2023
	261.798
	20.798
	241.798
	261.798
	20.000
	
	
	20.000
	6.000
	
	14.000
	 

	*
	Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	
	50.898
	50.898
	24.412
	47.228
	25.705
	5.738
	
	19.967
	11.900
	-
	13.805
	 

	14
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2367 10/11/2022
	14.999
	14.999
	12.949
	14.999
	4.939
	3.146
	64%
	1.793
	1.400
	
	3.539
	 

	15
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2366 10/11/2022
	14.999
	14.999
	10.900
	14.999
	4.099
	2.592
	63%
	1.507
	500
	
	3.599
	 

	16
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	245 11/02/2022
	20.900
	20.900
	563
	17.230
	16.667
	
	
	16.667
	10.000
	
	6.667
	 

	*
	 Cấp nước, thoát nước
	
	
	50.000
	50.000
	13.970
	39.602
	18.760
	312
	0
	18.448
	10.000
	-
	8.760
	 

	17
	Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	2759  11/11/2021
	50.000
	50.000
	13.970
	39.602
	18.760
	312
	2%
	18.448
	10.000
	
	8.760
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	1.888.679
	1.691.679
	1.542.758
	1.543.438
	680
	
	
	680
	
	89.121
	89.801
	 

	*
	 Y tế dân số và gia đình
	
	1.554.167
	1.414.167
	1.485.758
	1.486.438
	680
	
	
	680
	
	43.489
	44.169
	 

	1
	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm y tế huyện Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	2576  25/9/2024
	11.000
	11.000
	7.191
	7.871
	680
	
	
	680
	
	1.314
	1.994
	 

	2
	Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Sơn La
	Sở Y tế
	2832 01/11/2017
	1.543.167
	1.403.167
	1.478.567
	1.478.567
	
	
	
	
	
	42.175
	42.175
	 

	*
	 An ninh, trật tự và an toàn xã hội
	
	136.987
	79.987
	57.000
	57.000
	
	
	
	
	
	35.632
	35.632
	 

	3
	Trụ sở Công an xã Tường Thượng, huyện Phù Yên
	Công an                  tỉnh
	2723
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.000
	1.000
	 

	4
	Trụ sở Công an xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	Công an                 tỉnh
	2722
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	500
	500
	 

	5
	Trụ sở Công an xã Tường Phong, huyện Phù Yên
	Công an                tỉnh
	2721
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	800
	800
	 

	6
	Trụ sở làm việc Công an xã Suối Tọ, thuộc Công an huyện Phù Yên tỉnh Sơn La
	Công an                  tỉnh
	3315
24/12/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	800
	800
	 

	7
	Trụ sở Công an thị trấn Ít ong, huyện Mường La
	Công an                 tỉnh
	2713
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	700
	700
	 

	8
	Trụ sở Công an xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	Công an                tỉnh
	2715
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	800
	800
	 

	9
	Trụ sở Công an xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	Công an                  tỉnh
	2716
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	600
	600
	 

	10
	Trụ sở Công an xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	Công an                 tỉnh
	2717
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	700
	700
	 

	11
	Trụ sở Công an xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên
	Công an                tỉnh
	2718
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	700
	700
	 

	12
	Trụ sở Công an xã Song Pe, huyện Bắc Yên
	Công an                  tỉnh
	2719
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	800
	800
	 

	13
	Trụ sở Công an xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp
	Công an                 tỉnh
	2736
27/11/2023
	3.302
	1.802
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	700
	700
	 

	14
	Trụ sở Công an xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp
	Công an                tỉnh
	2737
27/11/2023
	2.780
	1.280
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	700
	700
	 

	15
	Trụ sở Công an xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp
	Công an                  tỉnh
	2734
27/11/2023
	2.917
	1.417
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	700
	700
	 

	16
	Trụ sở Công an xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
	Công an                 tỉnh
	2740
27/11/2023
	2.994
	1.494
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	900
	900
	 

	17
	Trụ sở Công an xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	Công an                tỉnh
	2741
27/11/2023
	3.646
	2.146
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	700
	700
	 

	18
	Trụ sở Công an xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	Công an                  tỉnh
	2710
27/11/2023
	3.972
	2.472
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.600
	1.600
	 

	19
	Trụ sở Công an xã Mường Hung, huyện Sông Mã
	Công an                 tỉnh
	2711
27/11/2023
	3.320
	1.820
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.100
	1.100
	 

	20
	Trụ sở Công an xã Mường cai, huyện Sông Mã
	Công an                  tỉnh
	2712
27/11/2023
	3.763
	2.263
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.600
	1.600
	 


3050  

	08/12/2023
	4.009
	2.509
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.900
	1.900
	 

	22
	Trụ sở Công an xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu
	Công an                tỉnh
	2725
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.700
	1.700
	 

	23
	Trụ sở Công an xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu
	Công an                  tỉnh
	2727
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.200
	1.200
	 

	24
	Trụ sở Công an xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu
	Công an                 tỉnh
	2728
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.200
	1.200
	 

	25
	Trụ sở Công an xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
	Công an                tỉnh
	2729
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.200
	1.200
	 

	26
	Trụ sở Công an xã Tú Nang, huyện Yên Châu
	Công an                  tỉnh
	2726
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.000
	1.000
	 

	27
	Trụ sở Công an xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
	Công an                 tỉnh
	2730
27/11/2023
	3.763
	2.263
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	700
	700
	 

	28
	Trụ sở Công an xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Công an                tỉnh
	2732
27/11/2023
	3.124
	1.624
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	500
	500
	 

	29
	Trụ sở Công an xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu
	Công an                  tỉnh
	2793
28/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	800
	800
	 

	30
	Trụ sở Công an xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	Công an                 tỉnh
	2795
28/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.100
	1.100
	 

	31
	Trụ sở Công an xã É tòng, huyện Thuận Châu
	Công an                tỉnh
	2794
28/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	900
	900
	 

	32
	Trụ sở Công an xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	Công an                  tỉnh
	2792
28/12/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.100
	1.100
	 

	33
	Trụ sở Công an xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	Công an                 tỉnh
	2797
27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	900
	900
	 

	34
	Trụ sở Công an xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
	Công an                tỉnh
	2796
28/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	500
	500
	 

	35
	Trụ sở Công an xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu
	Công an                  tỉnh
	2789
28/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	800
	800
	 

	36
	Trụ sở Công an xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu
	Công an                 tỉnh
	2790
28/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.100
	1.100
	 

	37
	Trụ sở Công an thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	Công an                tỉnh
	2788
28/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	300
	300
	 

	38
	Trụ sở Công an xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu
	Công an              tỉnh
	2798
28/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.300
	1.300
	 

	39
	Trụ sở Công an xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn
	Công an                tỉnh
	2747
27/11/2023
	3.197
	1.697
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	1.200
	1.200
	 

	40
	Trụ sở Công xã Chiềng Ban huyện Mai Sơn
	Công an              tỉnh
	2744  27/11/2023
	3.700
	2.200
	1.500
	1.500
	
	
	
	
	
	832
	832
	 

	*
	Quốc phòng
	
	
	9.525
	9.525
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	500
	 

	42
	Dự án Xây dựng nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	Bộ Chỉ huy  Bộ đội biên phòng tỉnh
	2018 26/9/2024
	9.525
	9.525
	
	
	
	
	
	
	
	500
	500
	 

	*
	Nông, lâm nghiệp thuỷ lợi thuỷ sản
	
	41.000
	41.000
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	1.000
	 

	43
	Dự án khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
	2137 12/10/2024
	41.000
	41.000
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	1.000
	 

	*
	Giao thông
	
	
	147.000
	147.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8.500
	8.500
	 

	44
	Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Sơn La
	UBND               thành phố
	2122  17/10/2024
	17.000
	17.000
	
	
	
	
	
	
	
	3.000
	3.000
	 

	45
	Dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km 2 + 327 ÷ Km 7 + 527), thành phố Sơn La
	UBND               thành phố
	2180 18/10/2024
	130.000
	130.000
	
	
	
	
	
	
	
	5.500
	5.500
	 


Biểu số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Nghị quyết số 399/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế KLHT đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2024
	Phương án                 điều chỉnh
	Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến ngày 15/10/2024
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	 
	45.269
	45.269
	8.839
	30.787
	21.511
	5.572
	0
	15.939
	6.900
	6.900
	21.511
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	21.511
	21.511
	-
	21.511
	21.511
	5.572
	0
	15.939
	6.900
	-
	14.611
	

	*
	Y tế dân số và gia đình
	
	 
	21.511
	21.511
	-
	21.511
	21.511
	5.572
	0
	15.939
	6.900
	-
	14.611
	 

	1
	Đầu tư xây dựng trường THPT Mai Sơn, huyện Mai Sơn
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1933 28/9/2023
	21.511
	21.511
	
	21.511
	21.511
	5.572
	26%
	15.939
	6.900
	
	14.611
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	23.758
	23.758
	8.839
	9.276
	-
	-
	-
	-
	-
	6.900
	6.900
	 

	*
	Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	
	
	13.758
	13.758
	4.250
	4.676
	-
	-
	-
	-
	-
	3.795
	3.795
	 

	1
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Bắc Yên, huyện Bắc Yên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2931 04/12/2023
	13.758
	13.758
	4.250
	4.676
	
	
	
	
	
	3.795
	3.795
	 

	*
	Y tế dân số và gia đình
	
	
	10.000
	10.000
	4.589
	4.600
	-
	-
	-
	-
	-
	3.105
	3.105
	

	2
	Dự án hoàn thiện cơ sở vật chất về y tế, đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	494  25/3/2024
	10.000
	10.000
	4.589
	4.600
	
	
	
	
	
	3.105
	3.105
	


Biểu số 03
 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 399/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ  đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế KLHT đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo (bao gồm cả vốn NSTW)
	Kế hoạch năm 2024
	Phương án                    điều chỉnh
	Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán              đến ngày 15/10/2024
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	1.552.667
	149.500
	1.476.645
	1.488.067
	47.729
	36.307
	
	11.422
	325
	325
	47.729
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	9.500
	9.500
	6.698
	9.500
	4.109
	1.307
	
	2.802
	325
	-
	3.784
	 

	*
	Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước
	
	
	9.500
	9.500
	6.698
	9.500
	4.109
	1.307
	
	2.802
	325
	-
	3.784
	 

	1
	Trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	UBND huyện       Vân Hồ
	1089  31/5/2021
	9.500
	9.500
	6.698
	9.500
	4.109
	1.307
	32%
	2.802
	325
	
	3.784
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	1.543.167
	140.000
	1.469.947
	1.478.567
	43.620
	35.000
	
	8.620
	-
	325
	43.945
	

	*
	Y tế dân số và gia đình
	
	
	1.543.167
	140.000
	1.469.947
	1.478.567
	43.620
	35.000
	
	8.620
	-
	325
	43.945
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Sơn La
	Sở                 Y tế
	2832  01/11/2017
	1.543.167
	140.000
	1.469.947
	1.478.567
	43.620
	35.000
	80%
	8.620
	
	325
	43.945
	 



Biểu số 04
  PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 399/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Luỹ kế khối lượng hoàn thành đến thời điểm  báo cáo
	Luỹ kế vốn giao đến thời điểm             báo cáo
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Nhu cầu bổ sung kế hoạch năm 2024
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Tổng số
	TĐ: Đã giao  đến ngày 15/10/2024
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	 
	 
	1.144.950
	547.883
	671.717
	679.436
	456.445
	7.500
	1
	24.200
	

	*
	Giao thông
	 
	 
	1.144.950
	547.883
	671.717
	679.436
	456.445
	7.500
	37.500
	24.200
	

	1
	Đường từ Quốc lộ 6 qua tiểu khu vườn đào thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thông Cuông xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	UBND huyện      Mộc Châu
	2508 24/11/2023
	44.950
	44.950
	16.000
	23.719
	26.230
	5.000
	12.500
	8.070
	

	2
	Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	UBND huyện   Mộc Châu
	271                       NQ-HĐND ngày 29/4/2021
	600.000
	330.000
	342.718
	342.718
	257.282
	2.500
	10.000
	6.450
	

	3
	Đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn
	UBND huyện               Mai Sơn
	271                     NQ-HĐND ngày 29/4/2021;
16                        NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	500.000
	172.933
	312.999
	312.999
	172.933
	
	15.000
	9.680
	


